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MỘT SỐ GIỐNG CÂY ĐẬU TƯƠNG [GLYCINE MAX (L) MERRILL] VIỆT 
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TÓM TẮT 

Năm giống đậu tương của Việt Nam bao gồm VX93; DT96; DT2001; DT2003; DT2008 được nuôi cấy invitro  
nhằm đánh giá khả năng tái sinh cây. Nghiên cứu quá trình hình thành mô sẹo sử dụng 2,4D với các nồng độ: 0, 10, 20, 
30, 40, 50mg/l; nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi quả đến khả năng phát sinh mô sẹo sử dụng mẫu quả non thu hái 15, 20, 
25, 30 và 35 ngày sau khi nở hoa; nghiên cứu ảnh hưởng ở các nồng độ khác nhau của BAP (nồng độ 0, 0,5, 1, 1,5 và 2 
mg/l) đến khả năng tái sinh chồi, GA3 (nồng độ 0, 0,5, 1, 1,5 và 2 mg/l) đến khả năng kéo dài chồi và của IBA (nồng độ 
0, 0,5, 1, 1,5 và 2 mg/l) đến khả năng ra rễ. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) nồng độ 2,4D thích hợp cho phát sinh mô 
sẹo là 40 mg/l (tỷ lệ phát sinh mô sẹo dao động từ 68,68 đến 90,67%); (ii) quả non thu hái sau ra hoa 15 ngày (kích 
thước hạt 3-4mm) cho tỷ lệ phát sinh mô sẹo tốt nhất, tỷ lệ hình thành mô sẹo từ 80,00 đến 98,67%; (iii) nồng độ BAP 
1,5 mg/l thích hợp cho khả năng tái sinh chồi, tỷ lệ tái sinh từ 14,00 đến 24,00%. Trong đó giống đậu tương VX93 có 
khả năng tái sinh chồi cao hơn các giống khác (24,00%); (iv) Khả năng kéo dài chồi và ra rễ thích hợp trên môi trường 
bổ sung lần lượt GA3 0,5 mg/l và IBA 1,0 mg/l. 
Từ khóa: Đậu tương, chất kích thích sinh trưởng,  phôi vô tính, tái sinh chồi , phôi non 
 
ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đậu tương [Glycine max (L.) Merrill] là cây trồng quan trọng của nhiều quốc gia trên thế giới. 
Hiện nay, đậu tương biến đổi gen đang được trồng rộng rãi và chiếm tới 70% diện tích cây trồng 
biến đổi gen [2]. Kết quả nghiên cứu phản ứng của kiểu gen với điều kiện tái sinh và khả năng tiếp 
nhận gen lạ là hạn chế rất lớn trong việc tạo các dòng đậu tương biến đổi gen. Hai hệ thống tái sinh 
ở cây đậu tương phục vụ cho chuyển gen đang được ứng dụng là: (i) kỹ thuật tái sinh cây  thông qua 
nuôi cấy nốt lá mầm phôi hạt chín và (ii) tái sinh cây thông qua nuôi cấy phôi hạt non. Tái sinh 
thông qua nuôi cấy lá mầm phôi hạt non lần đầu tiên được Christianson và cộng sự nghiên cứu năm 
1983 [3]. Sau đó nhiều nhóm nghiên cứu đã cải tiến tối ưu môi trường và xây dựng phương pháp tái 
sinh thông qua phôi vô tính ở giai đoạn quả non [5, 7, 8]. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, khả năng 
phát sinh chịu sự chi phối từ nhiều yếu tố như môi trường, kích thước hạt, nồng độ chất kích thích 
sinh trưởng, pH,… Ở Việt Nam, đậu tương là một trong ba loại cây trồng được ưu tiên trong các 
nghiên cứu chuyển gen. Các nghiên cứu tiến hành trên hệ thống tái sinh nốt lá mầm phôi hạt chín đã 
đạt được một số kết quả nhất định [1]. Việc nghiên cứu nghiên cứu khả năng tái sinh chồi từ phôi 
hạt non ở trên các giống đậu tương của Việt Nam chưa được khảo sát cụ thể. Phạm vi của bài báo 
trình bày kết quả “Nghiên cứu khả năng tái sinh cây từ lá mầm phôi hạt non ở một số giống đậu 
tương của Việt Nam” 
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thí nghiệm được tiến hành tại phòng thí nghiệm Công nghệ tế bào thực vật- Khoa Công nghệ 
Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Năm giống đậu 
tương của Việt Nam (VX93; DT96; DT2001; DT2003; DT2008) được trồng trong nhà lưới và theo 
dõi thời điểm ra hoa, hình thành quả. Phương pháp thí nghiệm được tiến hành theo Finer và 
Nagasawa (1988) [5] có một số thay đổi điều kiên tối ưu. Khi cây ra hoa đánh dấu theo dõi và thu 
hái quả non sau 15-35 ngày tuổi (theo các công thức thí nghiệm). Quả non được khử trùng bằng 
dung dịch NaOCl 15% (bổ sung 2-3 giọt Tween 20) trong 30 phút. Mẫu được rửa sạch bằng nước 
cất khử trùng 3-4 lần. Sử dụng dao (lưỡi dao số 11) loại bỏ vỏ quả, hạt non được tách làm hai phần 
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theo lá mầm (mẫu cấy và được nuôi cấy phát sinh mô sẹo trên đĩa petri có chứa môi trường nuôi cấy 
đã chuẩn bị. Mỗi đĩa nuôi cấy 5 mảnh lá mầm, nuôi cấy 50 mẫu cho một công thức thí nghiệm. 
Phát sinh phôi và tái sinh chồi 

Mảnh lá mầm được nuôi cấy trên môi trường MS + B5 vitamin và bổ sung 2,4D ở các nồng độ 
10, 20, 30, 40, 50 mg/l. Sau 4 tuần nuôi cấy, chọn khối mô sẹo, cấy chuyển sang môi trường có nồng 
độ 2,4D thấp hơn để phát sinh phôi vô tính. Nồng độ 2,4D thích hợp ở thí nghiệm trên được sử dụng 
cho thí nghiệm xác định ảnh hưởng của tuổi quả đến khả năng phát sinh mô sẹo ở các giống đậu 
tương nghiên cứu. Phôi vô tính có dạng hình cầu, màu xanh được cấy chuyển sang môi trường tái 
sinh chồi (môi trường MS bổ sung BAP ở các nồng độ 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mg/l và than hoạt tính 2g/l). 
Sau 6-8 tuần tiến hành đánh giá khả năng tái sinh chồi.  
Kéo dài chồi và ra rễ 

Chồi cây sau khi hình thành được nuôi cấy kéo dài trên môi trường MS có bổ sung GA3 ở các 
nồng độ 0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0mg/l. Khả năng kéo dài chồi được đánh giá sau 2 tuần nuôi cấy. Lựa 
chọn chồi có chiều dài trên 4cm cấy chuyển sang môi trường tạo rễ. Khả năng ra rễ của các giống 
đậu tương được thử nghiệm ở các nồng độ IBA khác nhau (0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0mg/l), đánh giá khả 
năng ra rễ sau 6 tuần nuôi cấy. 

Số liệu thu thập được xử lý thống kê bằng phần mềm IRRISTAT 4.0. 
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  
Ảnh hưởng của 2,4D đến khả năng phát sinh mô sẹo   

Khả năng phát sinh mô sẹo của các giống đậu tương nghiên cứu có sự khác biệt rõ rệt. Sau 4 
tuần nuôi cấy, tỷ lệ mô sẹo hình thành dao động từ 68,67 đến 90,67%. Trong đó giống đậu tương 
DT2003 có tỷ lệ phát sinh mô sẹo cao hơn các giống khác (90,67%). Giống DT2001 có tỷ lệ phát 
sinh mô sẹo 78,67%, giống VX93 và DT96 lần lượt là 72,67 và 70,00%. Giống DT 2008 có tỷ lệ mô 
sẹo thấp hơn các giống còn lại (68,67%). Khả năng phát sinh mô sẹo ở các giống phụ thuộc vào 
nồng độ 2,4D trong môi trường. Ở nồng độ 2,4D 40mg/l, các giống đậu tương (loại trừ giống DT96) 
có tỷ lệ mô sẹo hình thành cao nhất (bảng 1). 

Bảng 1. Ảnh hưởng của 2,4D đến khả năng phát sinh mô sẹo (sau 4 tuần nuôi cấy) 
Tỷ lệ phát sinh mô sẹo (%) Hàm lượng 

2,4D (mg/l) Số mẫu cấy VX93 DT96 DT2001 DT2003 DT2008 
0 50 8,67 13,33 4,67 5,33 2,67 
10 50 18,00 70,00 19,33 35,33 16,67 
20 50 34,67 40,67 40,00 67,33 39,33 
30 50 50,67 35,33 53,33 80,67 48,00 
40 50 72,67 30,67 78,67 90,67 68,67 
50 50 47,33 18,67 64,67 74,67 52,00 

CV (%) 3,40 4,50 4,50 2,00 4,00 
LSD05 2,37 2,78 3,46 2,05 2,65 

Vai trò của 2,4D trong quá trình tái sinh mô sẹo ở đậu tương đã được một số tác giả nghiên 
cứu trước đây. Nghiên cứu của Ranch và cộng sự (1985) [9] thử nghiệm ở nhiều nồng độ 2,4D khác 
nhau (thử nghiệm đến 100mg/l). Kết quả thừ nghiệm cho thấy, mô sẹo và  phôi vô tính hình thành ở 
trạng thái bình thường chủ yếu trên môi trường có nồng độ 2,4D từ 20mg đến 40mg/l. Tác giả  Finer 
John (1988) [4] nuôi cấy mảnh lá mầm phôi hạt non nhận thấy phôi vô tính được hình thành trên 
môi trường có nồng độ 2,4D (40mg/l), cao hơn so với các báo cáo của Lazzeri và cộng sự  1985 [7]. 
Finer,J.J. và A. Nagasawa (1988) [5] tối ưu hóa môi trường nuôi cấy tạo mô sẹo trên cây đậu tương 
ở nồng độ 2,4D 40mg/l.  Kết quả nghiên cứu củaYoung Jin Kim và cộng sự (2004) [12] đã chỉ ra 
nồng độ 2,4D khác nhau có ảnh hưởng lớn đến khả năng phát sinh mô sẹo và phôi vô tính,  nhóm 
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nghiên cứu tiến hành thử nghiệm trên 11 giống đậu tương của Hàn Quốc và thu được tỷ lệ phát sinh 
mô sẹo 13,3 đến 86,7% (ở nồng độ 2,4D 40mg/l. Susumu Hiraga và cộng sự (2007) [10] thử nghiệm 
trên 4 giống đậu tương của Nhật Bản cho thấy tỷ lệ phát sinh mô sẹo từ 30-50% trên môi trường có 
bổ sung 2,4D 40mg/l. Các nghiên cứu trên cho thấy, nồng độ 2,4 D phù hợp cho phát sinh mô sẹo là 
40 mg/l, tuy nhiên việc phát sinh mô sẹo còn tùy thuộc vào từng giống cụ thể. Ở các giống đậu 
tương nghiên cứu, khả năng phát sinh mô sẹo tương đối tốt nhất trên môi trường 2,4D 40mg/l (hình 
1-f). Tuy nhiên, giống DT96 có tỷ lệ mô sẹo cao nhất ở nồng độ 10 mg 2,4 D/l. Điều này cho thấy 
tính đa dạng của phản ứng giữa kiểu gen và môi trường nuôi cấy trong phát sinh mô sẹo  ở đậu 
tương. 
Ảnh hưởng của tuổi quả (tuổi phôi lá mầm) đến khả năng phát sinh mô sẹo  

Kết quả thí nghiệm cho thấy, ở các độ tuổi khác nhau từ 15 đến 35 ngày tuổi, khả năng hình 
thành mô sẹo giảm dần. Bốn giống đậu tương nghiên cứu có tỷ lệ phát sinh mô sẹo cao khi thu hái 
quả ở giai đoạn 15 ngày tuổi (dao động từ 80,00 đến 98,67%). Duy nhất giống VX93 có tỷ lệ mô sẹo 
hình thành cao nhất khi thu hái quả ở 20 ngày tuổi (84,67%) (bảng 2). 

Bảng 2. Ảnh hưởng của tuổi quả đến khả năng phát sinh mô sẹo sau 4 tuần nuôi cấy 

Tỷ lệ phát sinh mô sẹo (%) Tuổi quả 
(ngày) 

Số mẫu cấy 
VX93 DT96 DT2001 DT2003 DT2008 

15 50 78,67 93,33 96,67 98,67 80,00 

20 50 84,67 88,67 92,00 94,00 66,00 

25 50 73,33 80,00 84,67 89,33 60,00 

30 50 63,33 69,33 79,33 80,00 53,00 

35 50 58,67 54,00 64,67 69,33 48,00 

CV (%) 3,10 2,80 2,70 2,30 3,40 
LSD05 4,01 3,99 4,10 3,64 3,76 

Giai đoạn thu hái chủ yếu liên quan đến kích thước của hạt. Các nghiên cứu trước đây đều 
khẳng định, mẫu quả được thu hái sau khi ra hoa 2 tuần cho tỷ lệ phát sinh phôi cao, kích thước 
mảnh lá mầm ở giai đoạn này đạt khoảng 3-5mm. Young Jin Kim và cộng sự (2004) [12] tiến hành 
thí nghiệm với các kích thước hạt từ 2mm đến 6mm ở 10 giống đậu tương khác nhau và nhận thấy 
1% có tỷ lệ phát sinh mô sẹo tốt với kích thước 3mm, 1% ở kích thước 4mm; 90% mô sẹo được phát 
sinh ở kích thước khoảng 3-4mm (mức +++). Kết quả thí nghiệm ở bảng 2 cho thấy, ở giai đoạn quả 
thu hái 15 ngày sau khi ra hoa cho tỷ lệ phát sinh mô sẹo cao hơn ở các giai đoạn thu hái sau đó 
(ngoại trừ giống VX93). Kích thước hạt đo được ở giai đoạn 15 ngày sau ra hoa khoảng 4mm (hình 
1-a). Ở các giai đoạn thu mẫu sau 20-35 ngày, phần lớn kích thước hạt đều trên 5mm (hình 1b-e), tỷ 
lệ phát sinh mô sẹo có chiều hướng giảm xuống cùng với quá trình tăng kích thước của mảnh lá 
mầm (bảng 2). Kích thước của hạt phần lớn chịu sự chi phối của kiểu gen và đặc trưng của giống. Ở 
giai đoạn hình thành quả, trong cùng điều kiện chăm sóc, phần lớn các giống đều có tốc độ hình 
thành quả như nhau. Tuy nhiên ở giống VX93 kích thước hạt đạt 3-5mm sau 20 ngày ra hoa. Mối 
tương quan giữa kích thước hạt và khả năng phát sinh mô sẹo cũng được Young Jin Kim và cộng sự 
(2004) [12] nghiên cứu tỷ mỷ,  hạt có kích thước nhỏ hơn 3mm và lớn hơn 4mm đều có khả năng 
phát sinh mô sẹo không cao. Cho tới nay chưa có nghiên cứu giải thích về cơ chế phát mô sẹo liên 
quan đến kích thước hạt. Nhưng các báo cáo đều cho thấy kích thước hạt khoảng 3-5mm (sau ra hoa 
2 tuần) là phù hợp nhất. 

 
Ảnh hưởng của hàm lượng BAP đến khả năng phát sinh chồi  
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Mô sẹo sau khi phát sinh phôi vô tính có dạng hình cầu, màu xanh sang được nuôi cấy trên 
môi trường tái sinh có bổ sung BAP (bảng 3). Kết quả cho thấy, tỷ lệ phát sinh chồi thu được từ 
14,00 đến 24,00%. Đa số các giống đều có tỷ lệ phát sinh chồi cao nhất ở nồng độ BAP 1,5mg/l 
(ngoại trừ giống DT96 thích hợp ở nồng độ BAP 1,0 mg/l). 

Bảng 3. Ảnh hưởng của hàm lượng BAP đến khả năng phát sinh chồi sau 8 tuần nuôi cấy 
 Tỷ lệ phát sinh chồi (%) Hàm lượng 

(mg/l) 
Số mẫu cấy 

VX93 DT96 DT2001 DT2003 DT2008 
0 50 12,67 6,00 10,67 8,00 6,00 

0,5 50 18,00 11,33 13,33 10,67 8,67 

1,0 50 21,33 14,00 18,67 13,33 12,67 

1,5 50 24,00 10,00 21,33 15,33 14,00 

2,0 50 16,67 8,67 15,33 10,00 10,67 

CV (%) 4,8 7,3 7,2 7,8 8,6 
LSD05 1,63 1,33 2,10 1,63 1,63 

Finer,J.J. and A. Nagasawa (1988) [4] thử nghiệm BAP ở các nồng độ từ 0,1 đến 10mg/l và 
nhận thấy, mẫu có khả năng tái sinh trên môi trường có nồng độ BAP rất thấp (0,1mg). Nhiều nhóm 
tác giả đã sử dụng quy trình trên và thành công trên nhiều giống đậu tương khác nhau [9, 10]. 
Nghiên cứu trên 5 giống đậu tương của Việt Nam cho thấy, trên môi trường không bổ sung BAP, 
khả năng phát sinh phôi ở tỷ lệ thấp (6-12,67%). Khi bổ sung BAP khả năng tái sinh nhanh hơn, 
nồng độ BAP 1,0-1,5mg/l đã tăng khả năng hình thành và tái sinh chồi ở các giống đậu tương 
nghiên cứu (bảng 3, hình 1 g-k). Kết quả nghiên cứu (bảng 3) cho thấy có sự sai khác về khả năng 
tái sinh so với các nghiên cứu trước đây [4], [9], [10], sự sai khác có thể giải thích là phản ứng giữa 
kiểu gen (của các giống đậu tương khác nhau) với môi trường nuôi cấy [6]. 
Ảnh hưởng của GA3 đến khả năng kéo dài chồi 

Sau 4 tuần nuôi cấy trên môi trường bổ sung GA3 khả năng kéo dài chồi của các giống đậu 
tương có sự khác biệt rõ rệt (bảng 4). Chiều dài chồi dao động từ 2,44 đến 8,24cm. Trong đó, giống 
VX93 DT96 và DT2003 có khả năng kéo dài chồi tốt ở nồng độ 0,5mg GA3/l, lần lượt đạt 7,43; 8,24 
và 6,53cm. Hai giống DT2001 và DT2008 thích hợp hơn ở nồng độ GA3 là 1,5 mg/l và 1,0 mg/l 
(chiều dài chồi đạt 6,26 và 6,02cm). 

Bảng 4. Ảnh hưởng của hàm lượng GA3 đến khả năng kéo dài chồi sau 4 tuần nuôi cấy 
Chiều dài chồi (cm) Hàm lượng 

(mg/l) Số mẫu cấy 
VX93 DT96 DT2001 DT2003 DT2008 

0 50 4,22 5,20 2,44 4,96 3,87 

0,5 50 7,43 8,24 3,09 6,53 4,86 

1,0 50 5,39 6,57 4,24 5,17 6,02 

1,5 50 3,95 5,09 6,26 4,33 5,10 

2,0 50 3,12 4,11 5,34 4,01 4,25 

CV(%) 4,60 4,60 5,00 3,90 4,10 
LSD05 0,41 0,49 0,39 0,36 0,38 

Một nghiên cứu trước đây sử dụng GA3 với nồng độ tốt nhất 0,5mg/l ở giai đoạn kéo dài 
chồi [11]. Kiểu gen được xem là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng tái sinh hay hiệu quả 
chuyển gen ở đậu tương [11,13]. Vì vậy, việc kéo dài chồi ngoài yếu tố GA3 còn do đặc điểm của 
từng giống quyết định. Kết quả thu được ở bảng 4 cho thấy sự khác biệt rõ rệt về khả năng kéo dài 
chồi của các giống đậu tương khi được nuôi cấy trên cùng một nồng độ GA3 như nhau. Ba trong 
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năm  giống nghiên cứu thích hợp ở nồng độ GA3 0,5mg/l. Hai giống còn lại khả năng kéo dài chồi 
tôt hơn ở nồng độ GA3 1,5 mg/l (bảng 4). 
Ảnh hưởng của IBA đến khả năng ra rễ 

Chồi mầm có chiều dài trên 4cm được tách và cấy chuyển sang môi trường tạo rễ. Kết quả 
bảng 5 cho thấy, hầu hết các giống đều có khả năng phát sinh rễ khi được nuôi cấy trên môi trường 
có bổ sung IBA. Sau 6 tuần nuôi cấy, tỷ lệ phát sinh rễ tương đối cao ở nồng độ IBA 1,0 mg/l, dao 
động từ 83,33 đến 99,33% tùy thuộc từng giống. Kết quả này phù hợp với các kết quả nghiên cứu 
của Xinping YI và Deyue YU (2006) [11], WU Xiaoxia và cộng sự (2010) [13]. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của hàm lượng IBA đến khả năng ra rễ sau 6 tuần nuôi cấy 

Tỉ lệ ra rễ (%) 
 

Hàm lượng 
(mg/l) 

Số mẫu 
cấy 

 
VX93 DT96 DT2001 DT2003 DT2008 

0 50 6,67 8,67 9,67 12,67 6,67 

0,5 50 82,67 90,00 75,33 98,67 80,67 

1,0 50 90,00 83,33 87,33 99,33 97,33 

1,5 50 85,33 79,33 82,67 94,67 88,00 

2,0 50 73,33 74,67 76,00 88,67 82,67 

CV(%) 2,90 2,00 2,40 2,00 2,50 
LSD05 2,49 2,97 3,39 3,12 3,76 

 

KẾT LUẬN  
Từ kết quả nghiên cứu có thể rút ra một số kết luận sau: 
Nồng độ 2,4D thích hợp cho phát sinh mô sẹo là 40 mg/l (tỷ lệ phát sinh mô sẹo dao động từ 

68,68 đến 90,67%).  
Quả non thu hái sau ra hoa 15 ngày (kích thước hạt 3-4mm) cho tỷ lệ phát sinh mô sẹo tốt 

nhất, tỷ lệ hình thành mô sẹo từ 80,00 đến 98,67%.  
Nồng độ BAP 1,5 mg/l thích hợp cho khả năng tái sinh chồi, tỷ lệ tái sinh từ 14,00 đến 

24,00%. Trong đó giống đậu tương VX93 có khả năng tái sinh chồi cao hơn các giống khác 
(24,00%). Khả năng kéo dài chồi và ra rễ thích hợp trên môi trường bổ sung lần lượt GA3 0,5 mg/l 
và IBA 1,0 mg/l. 
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Hình 1: Hình thái hạt và một số giai 
đoạn nuôi cấy tái sinh thông qua phôi 

vô tính 
Kích thước hạt: a- sau 15 ngày ra hoa; b- 
sau 20 ngày ra hoa; c- sau 25 ngày ra 
hoa; d- sau 30 ngày ra hoa; e- sau 35 
ngày ra hoa. 
f- mô sẹo trên môi trường 2,4D 40mg/l; 
g-i: phát sinh phôi vô tính trên môi 
trường BAP 1,5mg/l; k- chồi hình thành 
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